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	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5
	

	TUẦN HỌC THỨ 20

	Từ ngày: 30/01/2023 - Đến ngày: 03/02/2023
	

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
30/1
	Buổi sáng
	1
	58
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	193
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Hồ nước và mây
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC T. Anh
	Unit 6: Activities – Lesson 1.1
	

	
	
	4
	194
	Tiếng Việt
	Viết: Chữ hoa R
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	97
	Toán
	Bảng nhân 5 (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Rừng cây rậm rạp (tiết 2)
	

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	3
31/1
	Buổi sáng
	1
	195
	Tiếng Việt
	Đọc: Tết đến rồi (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	196
	Tiếng Việt
	Đọc: Tết đến rồi (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	98
	Toán
	Bảng nhân 5 (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 4: Các động tác quỳ cơ bản
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân

Đọc nhạc: Bài số 3
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	4
1/2
	Buổi sáng
	1
	197
	Tiếng Việt
	Nghe – viết: Tết đến rồi

Phân biệt: g/gh, s/x, uc/ut
	Máy chiếu

	
	
	2
	198
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về ngày Tết. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	Máy chiếu

	
	
	3
	99
	Toán
	Làm quen với phép chia – Dấu chia
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	Đạo đức
	Bảo quản đồ dùng cá nhân (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	39
	TNXH
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	59
	HĐTN
	Ngày đáng nhớ của gia đình
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	5
2/2
	Buổi sáng
	1
	100
	Toán
	Phép chia
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC Âm nhạc
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
	

	
	
	3
	199
	Tiếng Việt
	LT2: Viết thiệp chúc Tết
	Máy chiếu

	
	
	4
	200
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	40
	TNXH
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC Mĩ thuật
	Vẽ lá cờ Tổ quốc và lễ hội
	

	6
3/2
	
	
	
	
	NGHỈ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
	

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 20 lượt      

                 Giang Biên, ngày 17 tháng 1 năm 2023

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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